
Họ và tên: 
Lớp: 4

ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HK II
MÔN TOÁN 4

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM. Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng:

Câu 1. Phân số lớn hơn 1 là:

A. 
7
5

B. 
3
3

C. 
4
9

D. 
5
8

Câu 2. Phân số bằng phân số 
2
3

 là:

A. 
4
9

B. 
6
12

C. 
8
12

D. 
6
7

Câu 3. Các phân số 
1
4

; 
3
5

; 
7
20

; 
9
20

 được sắp xếp từ bé đến lớn là:

A. 
1
4

; 
7
20

; 
9
20

; 
3
5

B. 
7
20

; 
1
4

; 
9
20

; 
3
5

Câu 4. Biết tổng của hai số là 800, hiệu của hai số là 120. Số bé là:

A. 460 B. 340 C. 400 D. 240

Câu 5. Trong túi có 5 viên bi xanh, 7 viên bi đỏ và 3 viên bi vàng. Phân số chỉ phần số viên bi xanh trong
tổng số là:

A. 
5
12

B. 
1
3

Câu 6. Một hình thoi có chu vi là 320 mm. Độ dài cạnh của hình thoi là:

A. 160 mm B. 80 mm C. 80 cm D. 60 mm

PHẦN II: TỰ LUẬN.

Câu 6. Tính:

a)

5
6

 - 
1
4

 =     b) 
9
10

 : 3 = 

c)

4
5

 - 
1
2

 + 
1
10

 =     d) 2 × 
5
6

 : 
2
3

 = 



Câu 7. Điền số thích hợp:

4 tấn 60 kg =  kg     8 m2 5 dm2 =  dm2

1
2

 tấn =  kg     
4
5

 m2 =  dm2

Câu 8. Một trường học có số học sinh tham gia các câu lạc bộ: 55, 42, 60 và 95.

a. Câu lạc bộ  có nhiều học sinh nhất.

Câu lạc bộ  có ít học sinh nhất.

b. Trung bình mỗi câu lạc bộ có  học sinh.

Câu 9. Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 90 m và chiều rộng 50 m. Người ta dùng 
3
4

 diện tích để

trồng hoa, phần còn lại trồng cây ăn quả. Tính diện tích trồng cây ăn quả.

Câu 10. Từ các chữ số: 3; 5; 0; 4; 2; 7, viết số tự nhiên lớn nhất có 6 chữ số khác nhau.


